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Năm báo cáo: 2011

I. LỊCH SỬ HOAT ĐỘNG CÔNG TY
1. Những sự kiện quan trọng: 
Thành lập: Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội (“Hanoimilk”) là một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh Nghiệp của Việt Nam theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103026433, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu vào ngày 02 tháng 11 năm 2001. Công ty đã đăng ký sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 15 vào ngày 22 tháng 12 năm 2009.
· Tên giao dịch Việt Nam: Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội

· Tên giao dịch quốc tế: Hanoimilk

· Địa chỉ: Km 9, đường Bắc Thăng Long Nội Bài, Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

· Điện thoại: 043 8866563/67

Fax: 043 8866564
-
Website: www.hanoimilk.com

Email: admin-info@hanoimilk.com
Niêm yết: Ngày 27/12/2006, cổ phiếu của Công ty đã chính thức được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. 
2. Quá trình phát triển
Ngành nghề kinh doanh chính:
· Sản xuất và buôn bán: Sữa bò, sữa đậu nành, các sản phẩm từ sữa; chế biến các sản phẩm nông sản thực phẩm, các loại nước trái cây; buôn bán nguyên liệu, thiết bị vật tư và sản phẩm ngành sữa, ngành chế biến thực phẩm;

· Tư vấn đầu tư nông, công nghiệp; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; kinh doanh bất động sản, khách sạn, nhà hàng, siêu thị; kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; kinh doanh, nuôi trồng, chế biến thủy sản; đào tạo công nhân kỹ thuật hệ Trung cấp và Cao đẳng.

· Mua bán xuất khẩu đồ dùng cá nhân và gia đình, vật phẩm quảng cáo, tranh ảnh, đồ chơi (trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội), máy móc thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm; đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa.
Tình hình hoạt động: 
Năm 2010 là một năm không thành công đối với Hanoimilk dựa trên kết quả sản xuất kinh doanh. Năm 2011 là một năm được xem là một năm hết sức khó khăn và đặt ra nhiều thách thức đối với HĐQT và Ban Giám đốc của Hanoimilk. Điều đó lại càng khó khăn hơn, trong bối cảnh nền kinh tế vĩ mô bị tác động bởi chính sách điều hành tiền tệ, tín dụng, lạm phát,... của Chính phủ đã làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung cũng như của Hanoimilk nói riêng càng gặp nhiều khó khăn. 

Năm 2011, trong bối cảnh khó khăn đó, buộc Ban Lãnh đạo Hanoimilk phải có những sự điều chỉnh và ứng phó kịp thời. Thực tế cho thấy, với những nỗ lực không ngừng của toàn thể CBNV dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 đã vượt chỉ tiêu so với chỉ tiêu đã được Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua từ đầu năm. Đó là kết quả bước đầu, minh chứng cho thấy chính sách, chiến lược đúng đắn của Hội đồng Quản trị Hanoimilk đã đề ra từ năm 2009 với Chất lượng vượt trội, Giá hợp lý. Và kể từ đây toàn thể CBNV và tập thể lãnh đạo của Hanoimilk kiên định đi theo con đường này.

3. Định hướng phát triển:

Xây dựng và phát triển Hanoimilk thành Công ty chuyên nghiệp và đẳng cấp quốc tế trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh sữa và các sản phẩm từ sữa; từ đó mang lại lợi ích tối đa cho người lao động, các cổ đông, các đối tác và xã hội. 
II. BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm 2011

Tổng sản lượng sản xuất năm 2011
: 10,4 triệu lít sữa
         Trong đó: 
– IZZI
thường
:   7,2 triệu lít



– IZZI Dinomilk
:   2,5 triệu lít




– Sữa chua ăn
:   0,7 triệu lítt

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh:

Đơn vị: triệu đồng

	    Chỉ tiêu
	Năm 2011
	Năm 2010 
	KH 2011
	So với 2010
	So với KH

	1. Doanh thu bán hàng
	310.689
	356.053 
	420.000 
	87%
	74%

	2. Lợi nhuận gộp về bán hàng
	52.560 
	51.956 
	64.787 
	101%
	81%

	3. Chi phí hoạt động
	53.457
	71.506
	66.593
	75%
	80%

	4. Lợi nhuận/(lỗ) trước thuế
	1.610
	(21.372)
	(-1.806)
	-
	-

	5. Thuế TNDN 
	34 
	441 
	- 
	-
	-

	6. Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế TNDN
	1.577
	(21.813)
	 (-1.806)
	-
	-


2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:
Năm 2011, trước bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn, nhiều doanh nghiệp phá sản và trước nguy cơ phá sản do tình trạng tăng trưởng nóng trong những năm qua, lại gặp chính sách thặt chặt tiền tệ của Chính phủ, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu,...và để bám sát chiến lược đã được HĐQT hoạch định, Ban Giám đốc đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2011 không đi theo hướng tăng trưởng nóng mà tập trung nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, tiết kiệm chi phí nhằm đạt hiệu quả tối đa. Kết là là, năm 2011, doanh thu chỉ đạt 74% so với kế hoạch, nhưng lợi nhuận lại đạt 1,5 tỷ đồng trong khi chỉ tiêu kế hoạch lỗ 1,8 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các chương trình Marketing dành cho thương hiệu IZZI truyền thống chưa được quan tâm đúng mức cũng góp phần làm giảm doanh thu.  
3. Những thay đổi chủ yếu trong năm : 

Khối Marketing và Bán hàng:

Marketing: Chương trình Marketing cho sản phẩm IZZI Dinomilk trong năm 2011 đã giúp tăng lượng bán từ quanh mức 20.000 thùng/tháng lên mức 90.000 thùng/tháng. Bên cạnh đó, ngân sách thực chi cho Marketing năm 2011 là 18 tỷ đồng, chiếm 7% doanh số, giảm mạnh so với mức 9,2% của năm 2010. Những điều này cho thấy tính hiệu quả của các chương trình Marketing đã được cải thiện đáng kể so với năm 2010. 
Bán hàng: Trong năm 2011, toàn bộ hệ thống bán hàng đã được điều chỉnh lại nhằm tăng tính hiệu quả. Số lượng nhân viên bán hàng giảm 26% (116 người) nhưng doanh số bình quân trên 1 nhân viên bán hàng tăng 17%. Mạng lưới bán hàng phủ hơn 100 Nhà phân phối với trên 30.000 cửa hiệu hoạt động trên toàn quốc.
Khối Sản xuất - Cung ứng:

Mặc dù giá bình quân các nguyên liệu chính (đường, sữa bột, sữa tươi, bơ) trong năm 2011 vẫn cao hơn năm 2010 nhưng với chủ trương tiết giảm chi phí, nâng cao năng suất lao động,...nên tỷ lệ giá vốn bán hàng / doanh số đã giảm. Nếu năm 2010 tỷ lệ này là 75% thì năm 2011 chỉ là 73,4%. Chỉ tiêu này đã tiến gần đến mức hòa vốn. 

Các chỉ tiêu đo lường hao phí sản xuất chính đều giảm so với năm 2010, cụ thể, hao phí bán thành phẩm sữa tiệt trùng giảm xuống mức 0,85% so với mức 1,15% của năm 2010. Hao phí sữa chua giảm 0,15% xuống mức 4,85%. Hao phí giấy trung bình năm 2011 là 2,55%, giảm 0,17% so với cùng kỳ năm trước. 
Khối Văn phòng:
Phòng Kế toán đã cập nhật được kịp thời kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo từng tháng nhằm cảnh báo tính hiệu quả của hệ thống sản xuất kinh doanh, giúp cho Ban giám đốc điều hành, kiểm soát chi phí của bộ phận;
Phòng nhân sự đã duy trì được sự ổn định về đội ngũ công nhân viên của các phòng ban.
4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai 
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012:

4.1 Thách thức và cơ hội đối với Hanoimilk trong năm 2012:

Giá cả nguyên vật liệu đầu vào tiếp tục tăng, đặc biệt là các nguyên liệu phụ, nhiên liệu, chi phí vận tải,... trong khi giá bán không thể tăng do Hanoimilk quyết tâm tham gia chương trình giữ nguyên giá bán vì người tiêu dùng.
Việc mất giá của Đồng Việt Nam và biến động về tỷ giá ngoại tệ vẫn là một vấn đề nan giải đối với Hanoimilk trong khi trên 70% nguyên vật liệu đầu vào của Công ty là các nguyên vật liệu được nhập khẩu phụ thuộc (trực tiếp hoặc gián tiếp) vào tỷ giá.
Thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Các sản phẩm của Hanoimilk có chất lượng vượt trội nhưng đang phải bán với giá thấp so với đối thủ cạnh tranh. Để người tiêu dùng hiểu rõ giá trị sản phẩm của Hanoimilk và có thể bán được với giá cao hơn, Hanoimilk cần có các chương trình Marketing mạnh và đồng bộ để tạo ra sự khác biệt và khẳng định chỗ đứng của sản phẩm trên thị trường. Điều này là rất khó khăn trong điều kiện tài chính hiện nay của Hanoimilk.
Trong năm 2012, Hanoimilk tiếp tục duy trì chiến lược hoạt động như năm 2011: đồng thời đạt được mục tiêu tăng trưởng nhưng lại phải tiết giảm rất nhiều khoản chi phí để đạt được mục tiêu lợi nhuận.
Mặc dù Hanoimilk đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, nhu cầu về sử dụng sữa vẫn đang tiếp tục tăng với tốc độ từ 20% - 30% hàng năm, mở ra cơ hội cho các công ty sữa trong đó có Hanoimilk. Người tiêu dùng sẽ dần hiểu và đánh giá đúng giá trị dinh dưỡng của sữa hoàn nguyên.
Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Hanoimilk đã rút kinh nghiệm được rất nhiều từ bài học của năm 2011 để có thể quản lý tốt nhất cho năm 2012. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 đã được nghiên cứu xây dựng một cách kỹ lưỡng để đưa ra các chỉ tiêu doanh thu tối ưu với chi phí tiết kiệm nhất.
4.2 Các chương trình, nhiệm vụ mục tiêu năm 2012

Tổ chức sản xuất đáp ứng yêu cầu chỉ tiêu kinh doanh bán hàng BP 2012.

Duy trì và phát triển chính sách chất lượng sản phẩm với giá cả hợp lý và phấn đấu là doanh nghiệp sữa đầu tiên đạt chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn quốc gia do Viện Kiểm nghiệm an toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia cấp.
Rà soát hệ thống thiết bị của nhà máy, phục vụ cho dự án mở rộng và dự án cải tạo nhà máy.

Rà soát tổ chức bộ máy tổ chức nhận sự gọn nhẹ, nâng cao năng suất lao động để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, từng bước nâng cao thu nhập cho CBNV.

Đầu tư trang trại bò sữa của Hanoimilk đảm bảo cho kế hoạch sản xuất kinh doanh 2012 và đảm bảo chính sách chất lượng mà HĐQT đã hoạch định, và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua năm 2010.

Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh cơ bản:

	    Chỉ tiêu
	ĐVT
	Thực hiện 
năm 2011
	Kế hoạch
Năm 2012
	Chênh lệch (%)

	I. Sản lượng sản xuất:
	
	
	
	

	IZZI
	Triệu lít
	7,2
	6,6
	(-8%)

	Dinomilk
	Triệu lít
	2,5
	4,1
	64%

	Sữa chua ăn Hanoimilk
	Triệu lít
	0,7
	1,8
	157%

	II. Chỉ tiêu kinh doanh:
	
	
	
	

	Doanh thu bán hàng
	Triệu đồng
	310.689
	335.472
	108%

	Giá vốn hàng bán
	Triệu đồng
	219.520 
	211.478
	96%

	Chi phí tài chính
	Triệu đồng
	7.369 
	5.490
	74%

	Chi phí bán hàng
	Triệu đồng
	37.730 
	54.895
	145%

	Chi phí quản lý doanh nghiệp 
	Triệu đồng
	   10.539 
	8.154
	77%

	Tổng lợi nhuận trước thuế 
	Triệu đồng
	1.610
	3.609
	224%


III. BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC
1. Báo cáo tình hình tài chính
1.1. Phân tích các chỉ số:
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2009
	Năm 2010
	Năm 2011

	1. Khả năng sinh lời
	 
	 
	 
	 

	Chỉ tiêu khả năng sinh lời
	%
	 
	 
	 

	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần:
	%
	4.7%
	-7.0%
	0.6%

	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/NV chủ sở hữu:
	%
	16.5%
	-33.3%
	2.4%

	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản:
	%
	6.1%
	-10.1%
	0.7%

	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
	 
	 
	 
	 

	Doanh thu thuần/tổng tài sản
	lần
	 1.31
	 1.43
	 1.26

	2. Khả năng thanh toán
	 
	 
	 
	 

	Khả năng thanh toán ngắn hạn:TSLĐ/Nợ ngắn hạn
	lần
	1.79
	1.35
	1.48

	Khả năng thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn
	%
	0.17
	0.83
	0.68
	0.84

	Chỉ tiêu về cân bằng tài chính
	 
	 
	 
	 

	Tổng nợ/Tổng tài sản
	%
	0.27 
	0.40 
	0.38 

	Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu
	%
	37.11%
	67.14%
	62.29%


1.2. Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo:
1.3. Giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu = 10.579 VNĐ/cp.

1.4. Và giá trị cũng chỉ được công bố đầu thu xếp. 
Năm 2011 không có thay đổi nào về vốn góp của cổ đông  nội bộ, cổ đông lớn. 
· Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu phổ thông)
	STT
	Loại cổ phiếu
	Khối lượng
	% tổng vốn điều lệ

	1
	Cổ phiếu tự do chuyển nhượng
	 12.500.000
	100%

	2
	Cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng
	 
	 

	 
	Tổng cộng
	 12.500.000
	100%


1.5. Cổ tức:

Năm 2011 Hanoimilk không chia cổ tức do vẫn có lỗ lũy kế.
2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

2.1. Các chỉ tiêu:

	TT
	Chỉ tiêu
	Kế hoạch theo 
NQ ĐHĐCĐ
	Kết quả thực 
hiện năm 2011
	Tỷ lệ %

	1
	Doanh thu thuần
	381.818
	282.444 
	74% 

	2
	Lợi nhuận trước thuế
	(-1.806) 
	1.610 
	 

	3
	Thuế TNDN
	- 
	33
	 

	4
	Lợi nhuận sau thuế
	(-1.806)  
	1.577 
	 

	5
	EPS (VND)
	- 
	126
	 


2.2. Các mặt hoạt động
· Sản xuất sữa: Trong thời điểm hiện nay, thực hiện chủ trương phát triển ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất sữa dựa trên dây chuyển thiết bị đã được đầu tư. Đến nay, Hanoimilk tập trung sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ sữa bò, bao gồm: sữa tươi, sữa tiệt trùng, sữa chua ăn. 
· Tư vấn đầu tư nông, công nghiệp; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; kinh doanh bất động sản, khách sạn, nhà hàng, siêu thị; kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp; kinh doanh, nuôi trồng, chế biến thủy sản; đào tạo công nhân kỹ thuật hệ Trung cấp và Cao đẳng: Chưa hoạt động.
· Mua bán xuất khẩu đồ dùng cá nhân và gia đình, vật phẩm quảng cáo, tranh ảnh, đồ chơi (trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội), máy móc thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm; đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa: Chưa hoạt động.
3. Những tiến bộ công ty đã đạt được  

3.1. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức:

Tuyển dụng cơ bản đủ nhân sự cho các Phòng/Bộ phận.
3.2. Về hệ thống quản lý:
· Thực hiện việc giao trách nhiệm cho các cấp quản lý trung gian, có mô tả công việc rõ ràng cho các vị trí công việc. Thực hiện việc ủy quyền cho Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng … làm cho bộ máy hoạt động hiệu quả và chủ động. 
· Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý chất lượng, quy trình sản xuất, chế biến. 

· Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, họp giao ban sản xuất hàng hóa, kiểm soát chất lượng hàng tuần, hàng tháng.
3.3. Về chính sách:

· Xây dựng chính sách nâng cao đời sống cho Cán bộ Công nhân viên, xây dựng môi trường làm việc xanh, sạch và đảm bảo sức khỏe, an toàn lao động cho người lao động.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai
Tiếp tục theo đuổi mục tiêu Chất lượng sản phẩm vượt trội với Giá hợp lý, Hanoimilk sẽ phát triển những dòng sản phẩm có chất lượng tốt với giá bán phù hợp với mức chi tiêu của người tiêu dùng Việt Nam. 
IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH
· 03 bảng: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ;

· Thuyết minh báo cáo tài chính.

V. BẢN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN
1. Kiểm toán độc lập
· Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

· Ý kiến kiểm toán độc lập: Các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2011, và kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan.
· Các nhận xét đặc biệt: Không có.
2. Kiểm toán nội bộ

· Ý kiến kiểm toán nội bộ: Không có.
· Các nhận xét đặc biệt: Không có.
VI. CÁC CÔNGTY CÓ LIÊN QUAN
· Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: Không có
· Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: Không có.
· Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan: Không có
· Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan: Không có.
VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ
1. Cơ cấu tổ chức của công ty: (Đính kèm)
2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành: Duy trì 02 thành viên, bao gồm:
2.1 Ông Hà Quang Tuấn – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
(i) Năm sinh: 1960
(ii) Quốc tịch: Việt Nam

(iii) Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Công nghệ Thông tin, Đào tạo cao cấp về Kinh tế
(iv) Quá trình công tác:

	+ Từ 1974 đến 1977 :

+ Từ 1977 đến 1982 :

+ Từ 1984 đến 1990 :

+ Từ 1990 đến 1994 :

+ Từ 1992 đến 1994 :

+ Từ 1995 đến 1996 :

+ Từ 1995 đến 1997 :

+ Từ 2001 đến 2003 :

+ Từ 1992 đến nay   :

+ Từ 2005 đến nay   : 

+ Từ 2009 đến nay   :
	Học sinh chuyên toán Thái Bình

Sinh viên Khoa Điện tử- Viễn thông – ĐHBK Hà Nội

Chuyên viện Vụ Kế hoạch - Tổng cục Điện tử và KT Tin học

Nghiên cứu sinh tại Viện Hàn lâm khoa học Nga

Tổng giám đốc Công ty ARKTUR-S  (LB Nga)

Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ cao Hà Nội

Đào tạo sau Đại học tại ĐHKT Quốc dân Hà Nội

Đào tạo cao cấp về Quản lý kinh tế tại Đại học HARVARD (Mỹ). 

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty DPT, Công ty Việt Phát

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Hoàng Mai Xanh

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội


2.2 Ông Đặng Anh Tuấn – Phó Tổng giám đốc kiêm Phụ trách khối Sản xuất – Cung ứng

(i) Năm sinh: 1970
(ii) Quốc tịch: Việt Nam
(iii) Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Phát triển
(iv) Quá trình công tác: 
	+ Từ 1992 đến 1993  :

+ Từ 1993 đến 2003  :

+ Từ 2003 đến 2006  :

+ Từ 2006 đến nay    :

+ Từ 02/2010 đến nay:
	Kế toán - Công ty Dâu Tằm Tơ Việt Nam, Lâm Đồng;

Trợ lý Tổng Giám đốc, Công ty Mía Đường Lam Sơn, Thanh Hóa;

Trưởng phòng Phát triển Dự án – Công ty TNHH CivideC, Hà Nội;

Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư  - Phó Tổng Giám đốc và Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty  Cổ phần Hoàng Mai Xanh;

Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Sữa Hà Nội.


3. Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm: 
Miễn nhiệm chức danh Tổng Gám đốc đối với Bà Nguyễn Thị Hồng. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Hà Quang Tuấn.
4. Quyền lợi của Ban Tổng giám đốc: 
· Cổ phiếu thưởng: Không có

· Mua cổ phiếu ưu đãi: Không có.
5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động: 
Tình hình nhân sự chung:

· Tổng số lao động trong Công ty
: 660 nhân viên, trong đó:

· Số lao động chính thức


: 285 lao động
· Số lao động thời vụ


:   44 lao động
· Số NVBH (thuộc NPP)


: 331 lao động
· Thu nhập trung bình: 5.850.000 đồng/người/tháng (tăng 20% so với năm 2010). 

· Công ty thực hiện các chế độ đối với người lao động theo đúng quy định của Nhà nước.

6. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng:

· Thay đổi thành viên HĐQT: 
· Miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên HĐQT đối với Ông Mai Đức Lâm, bầu bổ sung Ông Nguyễn Hưng Quốc là thành viên HĐQT (ngày 26/03/2011);
· Miễn nhiệm nhiệm vụ thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Hưng Quốc (ngày 26/03/2011).
· Kế toán trưởng: Bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với Ông Phạm Tùng Lâm.

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG/THÀNH VIÊN GÓP VÓN VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
1. Hội đồng quản trị/Chủ tịch và Ban kiểm soát/Kiểm soát viên:
· Thành viên và cơ cấu của HĐQT: Thành viên HĐQT gồm 04 người, Chủ tịch và 03 thành viên.

· Ban kiểm soát: Thành viên BKS gồm 03 người, Trưởng ban kiểm soát và 02 thành viên khác. 
· Hoạt động của HĐQT: Trong năm tiến hành 11 phiên họp HĐQT 

· Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập không điều hành: Không có.
· Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: Không có.
· Hoạt động của Ban kiểm soát: Ban kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ giám sát theo các mục tiêu và phạm vi kiểm soát trọng yếu trong năm 2011 gồm:

Kiểm soát chiến lược: Xem xét việc lập và thực hiện kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2011, xây dựng và thực hiện các dự án đầu tư, sử dụng các tài sản lớn, xử lý các tồn tại và dự án dở dang từ năm trước ...vv theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Chiến lược Công ty đã được phê duyệt.  

Kiểm soát hoạt động: Đánh giá việc tổ chức triển khai các chương trình và sự kiện lớn, điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty, và việc tổ chức cơ cấu quản trị, xây dựng hệ thống nhằm củng cố năng lực nhân sự, hệ điều hành để duy trì, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.
Kiểm soát Tài chính: Kiểm tra các báo cáo tài chính theo định kỳ để đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính, phối kết hợp trao đổi làm việc cùng bộ phận Tài chính – Kế toán nhằm xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu liên quan đến công tác lập báo cáo tài chính.
· Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty:
Ban kiểm soát tham dự cuộc họp quan trọng của Hội đồng Quản trị và Ban giám đốc để nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế của Công ty và đưa ra góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;

Ban kiểm soát thực hiện quyền kiểm soát trực tiếp thông qua các cuộc trao đổi/ phỏng vấn trực tiếp với các cán bộ thuộc các phòng ban chức năng của Công ty.

Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và đánh giá mức độ hoàn thành các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ X ngày 28/5/2011 đã giao cho Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

· Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT/ thành viên Ban kiểm soát:
	STT
	Chức vụ

	Họ và tên
	Thù lao (VND/tháng)

	1
	Chủ tịch HĐQT
	Hà Quang Tuấn
	50.000.000

	2
	Ủy viên HĐQT
	Đặng Anh Tuấn
	8.000.000

	3
	Ủy viên HĐQT
	Nguyễn Thị Hồng
	8.000.000

	4
	Ủy viên HĐQT
	Phạm Tùng Lâm
	8.000.000

	5
	Trưởng BKS
	Lê Ngọc Hùng
	8.000.000

	6
	Thành viên BKS
	Đặng Thị Thanh Nga
	4.550.000

	7
	Thành viên BKS
	Đỗ Thị Minh
	4.550.000


· Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần/vốn góp của thành viên HĐQT:
	STT
	Chức vụ

	Họ và tên
	Số lượng CP 

sở hữu
	Tỷ lệ 

sở hữu
	Thay đổi

	1
	Chủ tịch HĐQT
	Hà Quang Tuấn
	625.000
	5,00%
	-

	2
	Ủy viên HĐQT
	Đặng Anh Tuấn
	0
	0%
	-

	3
	Ủy viên HĐQT
	Nguyễn Thị Hồng
	52.700
	0,42%
	-

	4
	Ủy viên HĐQT
	Phạm Tùng Lâm
	25.000
	0,20%
	-


· Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị,  Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: Không có.
· Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: Không có.
2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn 

2.1 Cổng đông/thành viên góp vốn Nhà nước:
Số lượng cổ phần nắm giữ của cổ đông Nhà nước  là 100.000 cổ phần, chiếm 0,125% số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty. 
2.2 Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài 

Số lượng cổ phần nắm giữ của cổ đông nước ngoài là 1.351.910 cổ phần, chiếm 10,82% số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty. 

	Nơi nhận:
	CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA HÀ NỘI

	- UBCK Nhà nước;
	

	- Sở GDCK Hà Nội;
	

	- Lưu VP.
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